     
BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN


Vị trí: ……………………............................……………………...…………………………………………………
Ứng viên biết thông tin tuyển dụng qua kênh: ……………………………………………………………………
I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

	Họ và tên:
	
	Ngày sinh:
	

	Giới tính
	
	Chiều cao………
	 Cân nặng ………

	Số CMND:
	
	Ngày cấp:
	Nơi cấp:

	Hô khẩu thường trú:   
	

	Địa chỉ tạm trú:
	

	ĐTDĐ: 
	ĐT Nhà:
	Cơ quan:
	Email:

	Giờ làm việc có thể
	 Hành chính                               Theo ca 

	Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi có yêu cầu: 
	Có                                       Không

	Ngày bắt đầu đi làm tại Thái Bình Dương:
	

	Phương tiện đi làm:
	

	Thu nhập hiện tại (Bắt buộc):
	Mức lương đề nghị (Bắt buộc):


II/ QUAN HỆ GIA ĐÌNH, BẠN THÂN
	Quan hệ
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc
	Điện thoại

	Cha
	
	
	
	
	
	

	Mẹ
	
	
	
	
	
	

	Vợ/chồng
	
	
	
	
	
	

	Con
	
	
	
	
	
	

	Con
	
	
	
	
	
	

	Anh chị em ruột
	
	
	
	
	
	

	Anh chị em ruột
	
	
	
	
	
	


III/ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
	Quá trình đào tạo (gồm cấp bằng chuyên môn chính và các khóa học cấp chứng chỉ): 
Tên trường

Chuyên ngành
Hình thức đào tạo

Thời gian từ…đến..
Xếp loại


	Ngoại ngữ:         

Tiếng Anh                               Tốt                                     Khá                                     Trung Bình                                   Yếu

Tiếng Pháp

Tiếng Trung

Khác

	Vi tính:         

Words                                   Tốt                                       Khá                                     Trung Bình                                  Yếu

Excel
Powerpoint 
Internet


IV/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: (Quá trình làm việc tại 03 đơn vị gần đây nhất)
	Thời gian
	Tên đơn vị
	Địa chỉ-Điện thoại
	Chức vụ
	Mức lương
	Lý do thôi việc

	
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Công việc chính: ……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Thành tích: ……………………………………………………………………………………………..………………


	Thời gian
	Tên đơn vị
	Địa chỉ-Điện thoại
	Chức vụ
	Mức lương
	Lý do thôi việc

	
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Công việc chính: ……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Thành tích: ……………………………………………………………………………………………..………………


	Thời gian
	Tên đơn vị
	Địa chỉ-Điện thoại
	Chức vụ
	Mức lương
	Lý do thôi việc

	
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực hoạt động chính: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Công việc chính: ……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Thành tích: ……………………………………………………………………………………………..………………


Tôi xin cam đoan những điều tôi khai trên hoàn toàn đúng sự thật, đơn vị tiếp nhận được quyền kiểm tra tính chính xác của các thông tin trên. Nếu có gì không đúng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng quy định của doanh nghiệp và pháp luật./.
                                                                                                  Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2012
                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)
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